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	STT
	Mã SV
	Họ và tên đệm
	Tên
	GV Hướng dẫn
	Địa điểm thực tập

	1
	11191502003
	Nguyễn Xuân
	Hoàng
	Nguyễn Đức Sử
	Công ty máy tính Vạn Xuân - Hà Tĩnh

	2
	11191502066
	Monthai
	Vorvichit
	Nguyễn Đức Sử
	Cơ quan quản lý Vườn quốc gia Nakai-Nam Theun -Tỉnh khammouan, Lào

	3
	11191502134
	Phadher
	Leechang
	Nguyễn Đức Sử
	Văn phòng kế hoạch và đầu tư - Tỉnh Xaisomboun, Lào

	4
	11191502019
	Chek
	Bounthavee
	Trần Thị Hương
	Công ty ADVICE - Tỉnh Bolykhamxay, Lào

	5
	11191502025
	Thepsouvan
	Ounchan
	Trần Thị Hương
	Công ty: ADVICE -  Tỉnh Bolykhamxay, Lào

	6
	11191502132
	Sengaloun
	Keomany
	Nguyễn Thị Việt
	Công ty: ADVICE - Tỉnh Bolykhamxay, Lào

	7
	11191502030
	Soukanya
	Thammavong
	Nguyễn Thị Việt
	Công ty: Lao Telecom - Tỉnh Bolikhamxay, Lào

	8
	11191502033
	Bounthan
	Xayyahack
	Nguyễn Thị Việt
	Công ty: Lao Telecom - Tỉnh Bolikhamxay, Lào

	9
	11191502088
	Anousit
	Keomanee
	Ngô Thị Kiều Hằng
	Công ty: Star Telecom -  Thủ đô Viengchan, Lào

	10
	11191502027
	Phisitxay
	Phommachan
	Ngô Thị Kiều Hằng
	Công ty: STAR TELECOM  CO.;LTD  - Thủ đô Viengchan, Lào

	11
	11191502022
	Atsavanh
	Inthavong
	Ngô Thị Kiều Hằng
	Công ty: STAR TELECOM  CO.;LTD -  Thủ đô Viengchan, Lào

	12
	11191502067
	Van
	Xaysana
	Phan Thị Gấm
	Công ty: STAR TELECOM  CO.;LTD -  Thủ đô Viengchan, Lào

	13
	11191502026
	Phouvieng
	Phengmanivong
	Phan Thị Gấm
	Sở công thương ở tỉnh bolikhamxay -  Tỉnh bolikhamxay, Lào
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	11191502024
	Phetnikone
	Lovanxay
	Phan Thị Gấm
	Sở Công thương ở tỉnh bolikhamxay - Tỉnh Bolikhamxay, Lào

	15
	11191502133
	Dengchittakone
	Nouanchandy
	Nguyễn Thị Duyên
	Sở công thương ở Tỉnh Bolikhamxay - Tỉnh Bolikhamxay, Lào

	16
	11191502031
	Suvannalut
	Thepkhamheuang
	Nguyễn THị Duyên
	Sở kế hoạch và đầu tư  - Tỉnh Bolikhamxay, Lào

	17
	11191502023
	Linthong
	Khotpanya
	Nguyễn Thị Duyên
	Sở kế hoạch và đầu tư  -Tỉnh bolikhamxay, Lào

	18
	11191502006
	Lê Thị Hồng
	Thương
	Trần Công Mậu
	Formorsa - Kỳ Anh, Hà Tĩnh

	19
	11191502020
	Khampasong
	Duangdala
	Trần Công Mậu
	Sở Phòng văn hóa Thông tin và du lịch - Tỉnh Viengchan, Lào

	20
	11191502032
	Chen
	Vongdala
	Trần Công Mậu
	Văn phòng công thương - Tỉnh Khammouane, Lào

	21
	11191502021
	Khenboun
	Inthachak
	Bùi Thị Thu Hoài
	Văn phòng Unitel chi nhánh Tỉnh Khammouane, Lào

	22
	11191502028
	Khouanexay
	Phomxayluedet
	Bùi Thị Thu Hoài
	Văn phòng Unitel chi nhánh Tỉnh Khammouane, Lào

	23
	11191502029
	Phonesouda
	Pongmala
	Bùi Thị Thu Hoài
	Công ty: Lao Telecom - Tỉnh Bolikhamxay, Lào




